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Căn cứ vào kế hoạch số  của trường THCS Núi Tô, kế hoạch giáo dục nhà  
trường năm học ;

  Căn cứ vào kế hoạch số  về việc ôn tập và khảo  sát chất lượng kiểm tra  
cuối kỳ I năm học  của trường THCS Núi Tô;

 Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công của năm học ;
Nay bản thân tôi xây dựng kế hoạch ôn tập cuối kỳ I năm học 2022 – 2023 ở môn 

Tiếng Anh 9 như sau:      
A. Vocabulary: from unit 1 to unit 5
B. Grammar:
I. Comparison of Past simple tense and present perfect

Past simple (Thì quá khứ đơn) Present perfect (Thì hiện tại hoàn 
thành)

Form
(Hình thức)

* Khẳng định: S + V2/ ed
* Phủ định: S + did not + Vo
* Nghi vấn: Did + S + Vo…?

* Khẳng định: S + have/ has + V3/ ed
* Phủ định: S + have/ has + not + V3/ 
ed
* Nghi vấn: Have/ Has + S + V3/ 
ed…?

Usage 
(Cách dùng)

a. Diễn tả hành động đã xảy ra và 
kết thúc trong quá khứ
Ex. I lived here last year
b. Diễn tả hành động xảy ra trong 
quá khứ có thời gian xác định
Ex. I ate that cake last night

a. Diễn tả hành động xảy ra trong quá 
khứ và còn kéo dài đến hiện tại
Ex. I have lived here for 2 years
b. Diễn tả hành động xảy ra trong quá 
khứ không có thời gian xác định
Ex. I have eaten that cake

Words - yesterday (hôm qua) - for (khoảng)



accompanie
d
(Từ đi kèm)

- last (…rồi)
- ago (cách đây)
- this morning (sáng nay)
- in + thời gian quá khứ

- since (từ khi)
- not … yet (chưa)
- just (vừa mới)
- already (đã rồi)
- ever (đã từng)
- recently (gần đây)

1. Cách chuyển đổi từ thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn:

- Since + mệnh đề  when + mệnh đề
- Since + mốc thời gian  in + mốc thời gian
- For + khoảng thời gian  khoảng thời gian + ago
Ex: I have not seen him for five years

 I last saw him five years ago
 The last time I saw him was five years ago

a. She hasn’t played the piano for five years
 The last time ..........................................................................................................................
b. I last played tennis in 2018
 I haven’t ................................................................................................................................

 2. Cách chuyển đổi từ thì quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành:

Ex: I started living here 2 years ago.
      I have lived here for 2 years.

a. We began being pen pals yesterday.  We have ……………………………………..…
b. She started cooking for the party two hours ago. 
 She has ……………………………….............................................................................
c. They started playing soccer in 2009.    They have ………………………………….…
d. They began living in this village 20 years ago.  They have …………………………..

II. Wish = Ước muốn

S + started/ began + V-ing………..+   last- N/ yesterday/ in + năm
                                                              N- ago
 S + have/ has + V3/ ed …………+  since + last-N/ yesterday/ năm (bỏ in)

   for + N (bỏ ago)    

S + have/ has + not + V3/ed + since/ for .......
 S + last + V2/ed + when/ in/ ........ ago
 The last time + S + V2/ed + was + when/ in/ ........ ago



Types & Uses Structures
Loại 1: Ao ước không có thật ở hiện tại S + wish + S + V2/ ed (be  were)
Loại 2: Ao ước không có thật ở tương lai S + wish + S + would/ could + Vo

* Cách chuyển sang câu điều kiện từ câu tiền đề:
- Câu tiền đề ở hiện tại  Câu ao ước loại 1 (chuyển thể)
- Câu tiền đề ở tương lai  Câu ao ước loại 2 (chuyển thể) 

Ex: What a pity! I am not a doctor  I wish .............................................................................
I am sorry. I can’t help you  I wish ............................................................................
Mary is afraid she won’t be able to attend your wedding next week
 Mary wishes ....................................................................................................
He doesn’t have a computer at home and he’d love to
 He wishes …………………………................................................................

III. The passive (Thể bị động)
* Quy tắc chuyển đổi

Công thức chung Be + V3/ ed
Hiện tại đơn (Vo/ Vs-es) S +      am/ is/ are + V3/ ed        + by + O
Quá khứ đơn (V2/ed) S +      was/ were + V3/ ed         + by + O
Hiện tại tiếp diễn 
(am/ is/ are + V-ing)

S +      am/ is/ are + being + V3/ ed  + by + O

Quá khứ tiếp diễn
(was/ were + V-ing)

S +      was/ were + being + V3/ ed   + by + O

Hiện tại hoàn thành
(have/ has + V3/ed)

S +      have/ has + been + V3/ ed    + by + O

Modal verbs 
(will/ can/ must/ shall… + 
Vo)

S +      modal verbs + be + V3/ ed   + by + O
* Các cụm từ: be going to, have to, used to… được 
dùng như Modal verbs

* Lưu ý: 
- by + O nằm trước trạng từ chỉ thời gian, sau trạng từ chỉ nơi chốn
Ex: a. My father will buy a new car next month 

Active: S + V + O

Passive: S + be + V3/ ed + by + O



A new car ................................................... …………..........……………..
b. They built the Eiffel Tower in 1889. 
 The Eiffel Tower ………….…………………..............................................
c. My students could do this exercise easily
 This exercise ..........................................................................................

IV. Reported speech
1. Yes/ No questions

Ex: a. “Are you writing to your pen pal now?” 
 She asked me ……………………………….....................................……

       b. “Do you go to school by bicycle, Tom?” Mary asked.
 Mary asked Tom ………………………………………………………….

2. Wh – questions (Câu hỏi với từ hỏi: what, where, when, how, who, how many… )

Ex: Jean said to me, “Which class are you in?” 
 Jean asked me ………………………………..............................................….

* Cách đổi động từ và 1 số thành phần khác
Direct speech Reported speech Direct speech Reported speech
present simple 
(Vo/ Vs-es)

past simple
(V2/ ed)

this that

present progressive
(am/ is/ are + V-ing)

past progressive
(was/ were + V-ing)

these those

will would here there
can could now then
may might today that day
must had to ago before
tomorrow the day after/

the following day
yesterday the day before

V. Tag questions (Câu hỏi đuôi): Câu hỏi đuôi là câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu
* Câu khẳng định + câu hỏi đuôi phủ định?  
Ex. You like watching sports, don’t you?

S + asked + O + if/ whether + S + V2/ ed

S + asked + O + từ hỏi + S + V … (Động từ phải lùi về 1 thì so với thì cho ở câu trực tiếp)



* Câu phủ định + câu hỏi đuôi khẳng định?  
Ex. You can’t swim, can you?

VI. Modal verbs with IF
Type (Loại) If – clause

(Mệnh đề IF)
Main clause

(Mệnh đề chính)
Type 1 (Loại 1)
Điều kiện có thể xảy ra 
ở hiện tại hoặc tương 
lai

Present simple (Thì hiện tại đơn)
       S +      Vo/ Vs-es

 Will
 Can  + Vo
 May 

Ex. a. If you (study) ………………….. hard, you will pass the exam
b. If I have free time, I (visit) ………..…………………. you
c. Drive carefully or you may get an accident
 If you ..........................................................................................................................
d. If you don’t study hard, you may fail the exam
 Unless ..................................................................................................................

VII. Gerunds after some verbs (Danh động từ sau một số động từ):

Enjoy: thích Keep: tiếp tục Finish: hoàn thành
Mind: phiền Avoid: tránh Practice: thực hành, luyện tập
Miss: bỏ lỡ Love: yêu thích Like: thích
Dislike: không thích Hate: ghét

VIII. Adverb clause of result (mệnh đề trạng từ chỉ kết quả): So + clause of result
Ex. Hoa studied hard, so she passed the exam
      
IX. Prepositions of time (Giới từ chỉ thời gian)
- In + tháng/ năm/ mùa/ buổi trong ngày/ thế kỷ
- On + ngày trong tuần/ ngày tháng/ weekend
- At + thời gian/ night/ noon/ midday/ lunchtime 
- For + khoảng thời gian
- Since + mốc thời gian
- From … to …: từ … đến …
- Till/ up to/ until: tới khi
- before: trước 
- after: sau

gerund = V – ing



- during: trong khoảng

X. Cách phát âm:
* “ed”       Sau các từ có tận cùng là (ch, sh, ss, x, p, k, f) ta thường đọc là /t/
                Sau các từ có tận cùng là (t,d) ta thường đọc là                          /id/
                Sau các từ có tận cùng là các âm còn lại ta thường đọc là        /d/

* “s”      Sau các từ có tận cùng là (p,t,k) ta thường đọc là /s/
              Sau các âm còn lại ta thường đọc là                      /z/

* “es”    Sau các từ có tận cùng là (sh, ss, ch, x) ta thường đọc là /iz/
              Sau các âm còn lại ta thường đọc là                                  /z/
                                                                 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG                  TTCM                          GVBM 
 

                                                             
                                                                         



SAMPLE TEST
Choose the word whose underlined part  is  pronounced differently  from that  of  the 
others (0.5m)
Question 1. A. phoned B. called C. cooked D. climbed 
Question 2. A. celebrate B. decorate C. replace D. energy

Choose the word that has the different stress (0.5m)
Question 3. A.  design B. subject            C. mention            D. pattern
Question 4. A. religion B. uniform C. opinion D. pagoda

Choose  the word/ phrase (A, B, C, D) that best fits the space in each sentence (2.5ms)
Question 5. I ............................. John since I got here 
A. haven’t seen B. don’t see C. didn’t see D. can’t see
Question 6. This bridge ............................... when you went away for studying
A. build B. built C. was built D. is built
Question 7. The price of ......................... is very high in big cities
A. to live B. lives C. live D. living 
Question 8. If I ................... Joan tomorrow, I will tell her about the schedule
A. meet B. meets C. meeting D. will meet 
Question 9. Traditionally, the ao dai .................................. by both men and women
A. frequently wore B. was frequently worn
C. was frequently wearing D. has frequently worn
Question 10. Last week, we had ............. very interesting trip to the countryside
A. a B. an C. the D. x
Question 11. Nam likes playing computer games, .......................................?
A. does he B. didn’t he C. doesn’t he D. hasn’t he
Question 12. Students have to go to school .......................... time
A. at                       B. about                  C. of                          D. on
Question 13. Computer is one of the most important ............................... of the 20th century
A. invent B. inventions C. inventor D. invention
Question 14. Viet Nam has a tropical ..............................
A. climate B. temperature C. weather D. degree
Question 15. Mai and Lan are talking in the schoolyard. 
Mai: “ Would you mind lending me your bike?”   Lan: “____________”
A. Yes, here it is.   B. Good idea. C. No, not at all. D. Yes, let’s.
Question 16. A: “Would you like to go to coffee shop?”-B “__________”
 A. Yes, Let’s B. No, I can’t C. I’d love to D. Thanks

Read the following letter and choose the option (A, B, C, D) to indicate the correct word 
or phrase that best fits each of the numbered blanks. (1.0m)



Hi, Peter!
I went to Australia on a student program last year and I like to (17)................. you about it. I  
was very (18)................ when I knew I was going to Australia because I had never been there 
before. I didn't think about the problems of speaking English (19).................. I met my host 
family. At first I couldn't communicate with them because my English was so bad. All the 
five years I had been learning English wasn't much used at all (20).................we didn't have 
real practice at school. Even though my grammar was good, my pronunciation wasn't. My 
problem is pronouncing '1' and 'r'. For example, Australian people often asked "What do you 
eat in Vietnam?" I wanted to tell them that we eat rice, but they didn't understand when I said 
"We eat lice"...
Question 17: A. say                     B. tell                 C. talk                   D. speak
Question 18: A. delighted B. beautiful             C. excited             D. careful
Question 19: A. after                 B. until               C. when                 D. while
Question 20: A. although             B. even            C. because             D. so

Read the following passage and choose the letter A,B,C or D to indicate the correct 
answer to each of the question: (1.0m)

    One  day  John’s  father  bought  a  computer  for  him.  He  thought  it  was  a  good 
replacement  for  John’s  typewriter,  which  had  been  broken  down.  John  could  use  the 
computer  to  write  essays.  He  didn’t  expect  that  John  would  spend  all  his  time  playing 
computer games on it, which was what he did. John was obsessed with it. John neglected his  
studies and he actually failed his tests.
    When that happened, John realized that he had made a terrible mistake. Now, he uses 
the computer mainly for typing his essays. He plays computer games only in his free time. 
Recently, he topped his classmates in the mid-year examination.
Question 21. John’s father bought him a computer to replace his……………  .
A. radio B. television C. typewriter D. cassette recorder
Question 22. When having the computer, John spent most of his time ……………  .
A. writing essays B. playing games C. listening to music    D. learning foreign language
Question 23. What does the word “it” in line 3 refer to?
A. typewriter B. essay C. computer game D. computer
Question 24. Which of the following sentences is NOT true?
A. John used to have a typewriter.    
B. After having the computer John studied very well.
C. John realized his mistake.             
D. Nowadays John only plays computer games in his free time

Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting(1.0m)
Question 25. Tom wishes he was a famous singer now   
                                  A             B          C                  D
Question 26. The holiday was very cheap that we booked one immediately  
                                  A               B                      C                             D



Question 27. Nam studies very hardly, so he always gets good marks
   A        B                   C                      D 

Question 28. Would you mind to help me with my exercises?
                     A                 B              C              D 

Complete the sentence so that it has a similar meaning to the original one. (2.0ms)
Question 29. I spent half an hour writing this letter
 It ............................................................................................................................
Question 30.They have built two department stores this year
 Two department stores ........................................................................................
Question 31. Mrs Lan started teaching English twenty years ago
 Mrs Lan has ....................................................................................................
Question 32. I can’t go to the party, but I’d like to
 I wish ............................................................................................................

Combine the two sentences with the given word(s) in brackets (1.0m)
Question 33. Mary doesn’t buy this shirt. She doesn’t have enough money now. 
 If Mary ....................................................................................................................
Question 34.  The weather was bad. All the flights were delayed 
 The weather was bad, .......................................................................................
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